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TỔNG KẾT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

I. Thống kê năm 2022
1.1 Giờ giảng dạy 
	Họ và tên
	Định mức
	Đã thực hiện
	Thừa giờ
	Thiếu giờ

	Trịnh Ngọc Hoàng
	160
	1160
	1000
	0

	Lương Ngọc Minh
	270
	1170
	900
	0

	Nguyễn Bá Uy
	350
	1000
	650
	0

	Nguyễn Phúc Ngọc
	146
	600
	454
	0

	Bùi Hà Phan
	350
	738
	388
	0

	Nguyễn Phi Cường Anh
	45
	595
	550
	0

	Phan Quốc Cường
	47
	390
	353
	0

	TỔNG
	1368
	5653
	4295
	0



1.2. Giờ NCKH
	Họ và tên
	Định mức
	Đã thực hiện
	Thừa giờ
	Thiếu giờ

	Trịnh Ngọc Hoàng
	236
	336
	100
	0

	Lương Ngọc Minh
	165
	180
	15
	0

	Nguyễn Bá Uy
	125
	240
	115
	0

	Nguyễn Phúc Ngọc
	95
	120
	25
	0

	Bùi Hà Phan
	83
	83
	0
	0

	Nguyễn Phi Cường Anh
	0
	0
	0
	0

	Phan Quốc Cường
	0
	0
	0
	0

	TỔNG
	704
	959
	255
	0




1.3. Số lượng các bài báo đã công bố
	Họ và tên
	Đã công bố
	Chỉ số ISI
	Scopus
	Khác

	
	
	
	
	Nước ngoài
	Trong nước

	Trịnh Ngọc Hoàng
	4
	
	2
	4
	0

	Lương Ngọc Minh
	1
	
	
	
	1

	Nguyễn Bá Uy
	1
	
	
	
	1

	Nguyễn Phúc Ngọc
	1
	
	
	
	1

	Bùi Hà Phan
	0
	
	0
	0
	0

	Nguyễn Phi Cường Anh
	0
	
	0
	0
	0

	Phan Quốc Cường
	0
	
	0
	0
	0

	TỔNG
	7
	0
	2
	4
	3


	
II. Kế hoạch năm 2023
2.1 Giờ giảng dạy  
	Họ và tên
	Định mức
	Dự kiến thực hiện
	Thừa giờ
	Thiếu giờ

	Trịnh Ngọc Hoàng
	160
	1160
	1000
	0

	Lương Ngọc Minh
	270
	870
	600
	0

	Nguyễn Bá Uy
	350
	1000
	650
	0

	Nguyễn Phúc Ngọc
	200
	700
	500
	0

	Bùi Hà Phan
	350
	700
	350
	0

	Nguyễn Phi Cường Anh
	350
	700
	350
	0

	Phan Quốc Cường
	350
	800
	450
	0

	TỔNG
	2030
	5930
	3900
	0



2.2. Giờ NCKH
	Họ và tên
	Định mức
	Dự kiến thực hiện
	Thừa giờ
	Thiếu giờ

	Trịnh Ngọc Hoàng
	236
	336
	100
	0

	Lương Ngọc Minh
	165
	265
	100
	0

	Nguyễn Bá Uy
	125
	240
	115
	0

	Nguyễn Phúc Ngọc
	100
	200
	100
	0

	Bùi Hà Phan
	125
	125
	0
	0

	Nguyễn Phi Cường Anh
	125
	125
	0
	0

	Phan Quốc Cường
	125
	125
	0
	0

	TỔNG
	1001
	1416
	415
	0



2.3. Số lượng các bài báo dự kiến công bố
	Họ và tên
	Số lượng
	Chỉ số ISI
	Scopus
	Khác

	
	
	
	
	Nước ngoài
	Trong nước

	Trịnh Ngọc Hoàng
	2
	
	
	2
	

	Lương Ngọc Minh
	3
	
	
	1
	2

	Nguyễn Bá Uy
	1
	
	
	
	1

	Nguyễn Phúc Ngọc
	1
	
	
	
	1

	Bùi Hà Phan
	1
	
	
	
	1

	Nguyễn Phi Cường Anh
	1
	
	
	
	1

	Phan Quốc Cường
	1
	
	
	
	1

	TỔNG
	10
	0
	0
	3
	7




III. Đề xuất 

- Mở Trung tâm đào tạo kỹ thuật Toyota tại cơ sở 2;
- Mở Trung tâm dịch vụ ô tô tại cơ sở 2;
- Cử giảng viên đi bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn;
- Tuyển thêm giảng viên để đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại;
- Có chế độ phụ cấp trách nhiệm cho giảng viên quản lý xưởng thực hành ô tô;
- Cấp thêm quyền cho QLSV, TBM, CVHT xem lịch học, điểm của sv ngành mình quản lý;
- Mua sắm trang thiết bị thực hành ô tô điện.
- Giữ nguyên phúc lợi cuối năm cho cán bộ ngành ô tô đi học nâng cao trình độ để động viên đội ngũ giảng viên của ngành mới.

Nghệ An, ngày 15 tháng 12 năm 2022
                   Trưởng bộ môn


                 Trịnh Ngọc Hoàng
